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1. Họ và tên: NGUYỄN HỮU DUY 

2. Ngày sinh: 04/12/1994 Nam (Nữ): Nam Dân tộc: Kinh 

3.Học hàm:  Năm phong:  

   Học vị: Thạc sỹ Năm đạt: 2019  

4. Chức vụ:  

5. Nơi ở hiện nay:  

6. Đơn vị/ cơ quan công tác: Trường Đại học Dược Hà Nội 

7. Địa chỉ cơ quan: 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

8. Điện thoại:  Nhà riêng:  Di động:  

9. Fax:   Email: duynh@hup.edu.vn 

  
 

   

   

10. Quá trình đào tạo 
 

                 

                         

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 

nghiệp 

1 Đại học Trường Đại học Dược Hà Nội Dược học 2017 

2 Thạc sĩ Trường Đại học Dược Hà Nội Dược lý - Dược lâm sàng 6/2019 
 

 

                         

 

11. Trình độ ngoại ngữ 
 

               

                         

TT Ngôn ngữ Trình độ Nghe Nói Viết 

 

 

                         

   

12. Quá trình công tác 
 

                

                         

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ 

1 2/2020 Giảng viên Bộ môn Dược lâm sàng Trường Đại học Dược Hà 

Nội, 13-15 Lê Thánh Tông, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
 

 

                         

    

- Quá trình giảng dạy:  

Từ năm 2020 đến nay: giảng dạy lý thuyết và thực hành các học phần trong chương trình đào tạo 

đại học của Trường Đại học Dược Hà nội 

- Chương trình giảng dạy:  

Hệ đại học: Chương trình Dược học 
 

 

                         

 

13. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia 
 

          

                         

TT Tên đề tài, dự án Trách 

nhiệm  

tham gia 

Thời gian 

(từ - đến) 

Cấp quản lý 

(nếu có) 

Tình 

trạng đề 

tài 

Kết quả 

(nếu có) 

 



1 Phân tích một số yếu tố liên quan đến 

tuân thủ dùng thuốc được đo lường 

bằng công cụ MARS-5 trên bệnh nhân 

đái tháo đường típ 2 tại một số cơ sở 

khám chữa bệnh 

Thành 

viên 

11/2021 - 

5/2023 

Đề tài khoa 

học cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

2 Phân tích tác động của thử nghiệm tư 

vấn từ xa thực hiện bởi dược sĩ lâm 

sàng trên bệnh nhân đái tháo đường típ 

2 được quản lý ngoại trú tại bệnh viện 

Hữu Nghị. 

Thành 

viên 

11/2021 - 

11/2022 

Đề tài khoa 

học cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Đạt 

 

                         

 

14. Kết quả NCKH đã công bố : 
 

      

                         

TT Tên bài báo Số tác 

giả 

Tên tạp chí 
 

Tập Số Trang Năm 

công 

bố 

1 Thẩm định cấu trúc và áp dụng bộ câu 

hỏi đánh giá hành vi tự chăm sóc 

(EHFScB – 9) trên bệnh nhân suy tim 

ngoại trú tại bệnh viện Tim Hà Nội 

3 Y học thực hành 3 1092 52-55 2019 

2 Ảnh hưởng của CYP2C19 đa hình tới 

độ ngưng tập tiểu cầu trên bệnh nhân 

nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh có 

sử dụng clopidogrel tại Bệnh viện 

Quân Y 103 
 

7 Y học Việt Nam 481 1 210-

213 

2019 

3 Thực trạng và đánh giá hiệu quả sử 

dụng clopidogrel trong điều trị hội 

chứng vành cấp tại Bệnh viện Quân y 

103 

9 Dược học 60 528 64-68 2020 

4 Phân tích đặc điểm sử dụng thuốc 

chống đông enoxaparin trên bệnh nhân 

người cao tuổi điều trị nội trú tại Bệnh 

viện Hữu nghị 
 

6 Y học Việt Nam 495 1 19-24 2020 

5 Khảo sát thực trạng giám sát HbA1c 

và lựa chọn thuốc điều trị đái tháo 

đường cho bệnh nhân đái tháo đường 

típ 2 được quản lý ngoại trú tại Bệnh 

viện Trung ương Quân đội 108 

4 Y dược lâm sàng 

108 

16 11 181-

187 

2021 

6 Phân tích thực trạng kê đơn dựa trên 

bằng chứng ở các bệnh nhân suy tim 

tâm thu trong chương trình quản lý 

ngoại trú tại bệnh viện Tim Hà Nội 

3 Y học Việt Nam 509 1 197-

201 

2021 

7 Thực trạng tuân thủ Hướng dẫn điều 

trị trong kê đơn nội trú trên bệnh nhân 

mắc hội chứng mạch vành cấp tại 

Bệnh viện Hữu Nghị 

7 Nghiên cứu 

Dược và Thông 

tin thuốc 

13 2 2-8 2022 

8 Implementing clinical pharmacy 

activities in hospital setting in 

9 BMC Health 

Services 

22 887  2022 

 



Vietnam: current status from a national 

survey 

Research 

9 Hiệu qủa của việc cảnh báo tương tác 

thuốc - thuốc chống chỉ định trên phần 

mềm kê đơn tại bệnh viện 19-8 

8 Y học Việt Nam 518 1 247-

250 

2022 

10 Higher tacrolimus trough levels and 

time in the therapeutic range are 

associated with the risk of acute 

rejection in the first month after renal 

transplantation 

8 BMC 

Nephrology 

24 131 7 2023 

11 Đánh giá mối liên quan giữa tuân thủ 

dùng thuốc và biến thiên nồng độ đáy 

Tacrolimus trên bệnh nhân ghép thận 

tại bệnh viện Bạch Mai 

8 Y học Việt Nam 528 2  2023 

12 Đánh giá ảnh hưởng của việc chuyển 

đổi giữa biệt dược gốc và generic tới 

nồng độ đáy tacrolimus trên bệnh nhân 

ghép thận tại Bệnh viện Quân y 103 

4 Y dược lâm sàng 

108 

18 Đặc 

biệt 

10/2023 

69 - 74 2023 

13 Thực trạng kiểm soát đường huyết và 

kê đơn thuốc hạ đường huyết trên bệnh 

nhân đái tháo đường típ 2 ngoại trú tại 

bệnh viện Nội tiết Trung Ương 

9 Nội tiết và đái 

tháo đường 

 68 73 2023 

14 Đánh giá thực trạng kê đơn trên bệnh 

nhân hội chứng mạch vành cấp quản lý 

ngoại trú tại Bệnh viện Tim Hà Nội 

4 Tạp chí Phẫu 

thuật Tim mạch 

và Lồng ngực 

Việt Nam 

43  224 - 

231 

2024 

 

                         

 

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 
 

    

                         

TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số tác 

giả 

Trách 

nhiệm tham 

gia 
 

 

                         

  

16. Giải thưởng 
 

                   

                         

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng 

thưởng 
 

 

                         

  

17. Thành tựu hoạt động khoa học khác 
 

            

                         

TT Nội dung Năm đạt 
 

 

                         

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

                         



                

............, ngày ...... tháng ...... năm ..... 
 

  

                         

   

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 

 

           
      

NGƯỜI KHAI 

Nguyễn Hữu Duy 
 

   

              

                         

 


